TONG KET
	BÁO CÁO TỔNG KẾT 
THU CHI NỒI CHÁO CU PUI NĂM 2015
	Stt	Chi tiết	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tháng 04	Tháng 05	Tháng 06	Tháng 07	Tháng 08	Tháng 09	Tháng 10	Tháng 11	Tổng Cộng
	Tồn đầu		0											0
	Thu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	CMTK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2	CMKTX	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Chi		0	0	0	0	15,073,000	15,167,000	17,088,500	16,907,000	16,212,000			0
	Tồn quỹ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TỔNG KẾT CHI PHÍ
	Stt	Chi tiết	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tháng 04	Tháng 05						Tháng 06	Tổng Cộng
	1	Chi tiền mặt	0	0	0	0								0
	2	Sử dụng nguyên liệu ủng hộ 
(ước tính)	0	0	0	0								0
	Tổng cộng		0	0	0	0								0


Jan
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 01/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 12/2015					-9,860,000
	01/01/16	 Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX		400,000		-9,460,000
	01/01/16	Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T01	2,300,000			-7,160,000
	01/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-8,350,000
	01/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-8,410,000
	01/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-8,506,000
	01/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-8,566,000
	01/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-8,720,000
	01/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-8,820,000
	05/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-10,010,000
	05/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-10,070,000
	05/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-10,166,000
	05/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-10,226,000
	05/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-10,380,000
	05/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-10,480,000
	08/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-11,670,000
	08/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-11,730,000
	08/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-11,826,000
	08/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-11,886,000
	08/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-11,986,000
	08/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-12,140,000
	12/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-13,330,000
	12/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-13,390,000
	12/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-13,486,000
	12/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-13,546,000
	12/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-13,700,000
	12/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-13,800,000
	13/01/16	Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01--->T6/2016	1,800,000			-12,000,000
	15/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-13,190,000
	15/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-13,250,000
	15/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-13,346,000
	15/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-13,406,000
	15/01/16	Mua 4 kg bột ngọt			100,000	-13,506,000
	15/01/16	Mua 4 kg muối ăn			20,000	-13,526,000
	15/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-13,626,000
	15/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-13,780,000
	19/01/16	Chị Michele_du CMTX T01	1,000,000			-12,780,000
	19/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-13,970,000
	19/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-14,030,000
	19/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-14,126,000
	19/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-14,186,000
	19/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-14,340,000
	19/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-14,440,000
	21/01/16	Cô Phuong Anh CMTX T01,02,3/2016	1,800,000			-12,640,000
	21/01/16	Cô Bich Van CMTX T01,02,3/2016	600,000			-12,040,000
	21/01/16	Chị Anh Thu CMTX T01,02,3/2016	600,000			-11,440,000
	22/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-12,630,000
	22/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-12,690,000
	22/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-12,786,000
	22/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-12,846,000
	22/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-12,946,000
	22/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-13,100,000
	26/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-14,290,000
	26/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-14,350,000
	26/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-14,446,000
	26/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-14,506,000
	26/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-14,660,000
	26/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-14,760,000
	29/01/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-15,950,000
	29/01/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-16,010,000
	29/01/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-16,106,000
	29/01/16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-16,166,000
	29/01/16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-16,266,000
	29/01/16	Mua 14 kg gạo			154,000	-16,420,000
	Tồn cuối tháng 01/2016		8,100,000	400,000	15,060,000	-16,420,000
			8,500,000


Feb
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 02/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 01/2015					-16,420,000
	02-02-16	Nhóm Van, Trang, Hoa CMTX T02 : 2,300,000đ.	2,300,000			-14,120,000
	02-02-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-15,310,000
	02-02-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-15,370,000
	02-02-16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-15,466,000
	02-02-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-15,526,000
	02-02-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-15,680,000
	02-02-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-15,780,000
	03-02-16	Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 5,500,000đ.	5,500,000			-10,280,000
	05-02-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-11,470,000
	05-02-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-11,530,000
	05-02-16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-11,626,000
	05-02-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-11,686,000
	05-02-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-11,786,000
	05-02-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-11,940,000
	16-02-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-13,130,000
	16-02-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-13,190,000
	16-02-16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-13,286,000
	16-02-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-13,346,000
	16-02-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-13,500,000
	16-02-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-13,600,000
	16-02-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-14,790,000
	16-02-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-14,850,000
	19-02-16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-14,946,000
	19-02-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-15,006,000
	19-02-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-15,106,000
	19-02-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-15,260,000
	21-02-16	Chị Michele_du CMTX T02 : 1,000,000đ.	1,000,000			-14,260,000
	23-02-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-15,450,000
	23-02-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-15,510,000
	23-02-16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-15,606,000
	23-02-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-15,666,000
	23-02-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-15,820,000
	23-02-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-15,920,000
	23-02-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-17,110,000
	23-02-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-17,170,000
	25-02-16	Chị Hiền CMTX T01,02,3/2016	600,000			-16,570,000
	26-02-16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	-16,666,000
	26-02-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-16,726,000
	26-02-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-16,826,000
	26-02-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-16,980,000
	26-02-16	Mua 4 kg muối ăn			20,000	-17,000,000
	26-02-16	Mua 4 kg bột ngọt			100,000	-17,100,000
						-17,100,000
						-17,100,000
						-17,100,000
	Tồn cuối tháng 02/2016		9,400,000	0	10,080,000	-17,100,000
			9,400,000


Mar
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 03/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 02/2016					-17,100,000
	01-03-16	Nhóm Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T3	2,300,000			-14,800,000
	01-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-15,990,000
	01-03-16	Mua 4 kg rau má			60,000	-16,050,000
	01-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	-16,130,000
	01-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-16,230,000
	01-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-16,384,000
	01-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-16,444,000
	03-03-16	Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 6,000,000đ	6,000,000			-10,444,000
	04-03-16	Chị Hồng Nhung ủng hộ KTX : 1,000,000đ.		1,000,000		-9,444,000
	04-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-10,634,000
	04-03-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-10,694,000
	04-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	-10,774,000
	04-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-10,834,000
	04-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-10,934,000
	04-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-11,088,000
	08-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-12,278,000
	08-03-16	Mua 4 kg rau má			60,000	-12,338,000
	08-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	-12,418,000
	08-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-12,518,000
	08-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-12,672,000
	08-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-12,732,000
	11-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	-13,922,000
	11-03-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	-13,982,000
	11-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	-14,062,000
	11-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	-14,122,000
	11-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-14,222,000
	11-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-14,376,000
	14-03-16	Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động		20,000,000		5,624,000
	15-03-16	BS Thu Thủy CMTX T3	300,000			5,924,000
	15-03-16	Chị Hương Russia CMTX T3	500,000			6,424,000
	15-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	5,234,000
	15-03-16	Mua 4 kg rau má			60,000	5,174,000
	15-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	5,094,000
	15-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	4,994,000
	15-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	4,840,000
	15-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,780,000
	18-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	3,590,000
	18-03-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	3,530,000
	18-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	3,450,000
	18-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	3,390,000
	18-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	3,290,000
	18-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	3,136,000
	21-03-16	Chị Michele_du CMTX T3	1,000,000			4,136,000
	22-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,946,000
	22-03-16	Mua 4 kg rau má			60,000	2,886,000
	22-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,806,000
	22-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	2,706,000
	22-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	2,552,000
	22-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	2,492,000
	25-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,302,000
	25-03-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	1,242,000
	25-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,162,000
	25-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	1,102,000
	25-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	1,002,000
	25-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	848,000
	29-03-16	Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX 3 tháng	600,000			1,448,000
	29-03-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	258,000
	29-03-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	198,000
	29-03-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	118,000
	29-03-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	58,000
	29-03-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	-42,000
	29-03-16	Mua 14 kg gạo			154,000	-196,000
	29-03-16	Mua 2 kg bột ngọt			100,000	-296,000
	29-03-16	Mua 2 kg muối ăn			20,000	-316,000
	Tồn cuối tháng 03/2016		10,700,000	21,000,000	14,916,000	-316,000
			31,700,000


Apr
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 04/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 03/2016					-316,000
	01-04-16	Đồng nghiệp TungShing CMTX T4	6,500,000			6,184,000
	01-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,994,000
	01-04-16	Mua 4 kg rau má			60,000	4,934,000
	01-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,854,000
	01-04-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	4,754,000
	01-04-16	Mua 14 kg gạo			154,000	4,600,000
	01-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,540,000
	02-04-16	Chị Hien CMTX T4,5,6/2016	600,000			5,140,000
	04-04-16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T4	2,300,000			7,440,000
	05-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	6,250,000
	05-04-16	Mua 4 kg rau má			60,000	6,190,000
	05-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,110,000
	05-04-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	6,010,000
	05-04-16	Mua 14 kg gạo			154,000	5,856,000
	05-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	5,796,000
	08-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,606,000
	08-04-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,546,000
	08-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,466,000
	08-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,406,000
	08-04-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	4,306,000
	08-04-16	Mua 14 kg gạo			154,000	4,152,000
	12-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,962,000
	12-04-16	Mua 4 kg rau má			60,000	2,902,000
	12-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,822,000
	12-04-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	2,722,000
	12-04-16	Mua 14 kg gạo			154,000	2,568,000
	12-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	2,508,000
	15-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,318,000
	15-04-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	1,258,000
	15-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,178,000
	15-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	1,118,000
	15-04-16	Mua 4 lít dầu thực vật			100,000	1,018,000
	15-04-16	Mua 14 kg gạo			154,000	864,000
	19-04-16	Chị Michele_du CMTX T4	1,000,000			1,864,000
	19-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	674,000
	19-04-16	Mua 4 kg rau má			60,000	614,000
	19-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	534,000
	19-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	474,000
	22-04-16	Chị Thủy ủng hộ KTX		1,000,000		1,474,000
	22-04-16	Cô Phuong Anh CMTX T4,5,6/2016	1,800,000			3,274,000
	22-04-16	Cô Bich Van CMTX T4,5,6/2016	600,000			3,874,000
	22-04-16	Chị Anh Thu CMTX T4,5,6/2016	600,000			4,474,000
	22-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	3,284,000
	22-04-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	3,224,000
	22-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	3,144,000
	22-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	3,084,000
	26-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,894,000
	26-04-16	Mua 4 kg rau má			60,000	1,834,000
	26-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,754,000
	26-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	1,694,000
	29-04-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	504,000
	29-04-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	444,000
	29-04-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	364,000
	29-04-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	304,000
	Tồn cuối tháng 04/2016		13,400,000	1,000,000	13,780,000	304,000
			14,400,000


May
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 05/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 04/2016					304,000
	03-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(886,000)
	03-05-16	Mua 4 kg rau má			60,000	(946,000)
	03-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(1,026,000)
	03-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(1,086,000)
	04-05-16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T5 : 2,300,000đ.	2,300,000			1,214,000
	06-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	24,000
	06-05-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(36,000)
	06-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(116,000)
	06-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(176,000)
	10-05-16	Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T5 : 4,200,000đ.	4,200,000			4,024,000
	10-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,834,000
	10-05-16	Mua 4 kg rau má			60,000	2,774,000
	10-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,694,000
	10-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	2,634,000
	13-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,444,000
	13-05-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	1,384,000
	13-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,304,000
	13-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	1,244,000
	14-05-16	Anh Kim Bang ủng hộ KTX : 800,000đ.		800,000		2,044,000
	17-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	854,000
	17-05-16	Mua 4 kg rau má			60,000	794,000
	17-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	714,000
	17-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	654,000
	20-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(536,000)
	20-05-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(596,000)
	20-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(676,000)
	20-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(736,000)
	24-05-16	Chị Michele_du CMTX T5 : 1,000,000đ.	1,000,000			264,000
	24-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(926,000)
	24-05-16	Mua 4 kg rau má			60,000	(986,000)
	24-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(1,066,000)
	24-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(1,126,000)
	27-05-16	Chị hhquang ủng hộ KTX : 1,000,000đ		1,000,000		(126,000)
	27-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(1,316,000)
	27-05-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(1,376,000)
	27-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(1,456,000)
	27-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(1,516,000)
	31-05-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(2,706,000)
	31-05-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(2,766,000)
	31-05-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(2,846,000)
	31-05-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(2,906,000)
	Tồn cuối tháng 05/2016		7,500,000	1,800,000	12,510,000	-2,906,000
			9,300,000


Jun
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 06/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 05/2016					-2,906,000
	02-06-16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T6	2,300,000			(606,000)
	03-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(1,796,000)
	03-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(1,856,000)
	03-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(1,936,000)
	03-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(1,996,000)
	06-06-16	Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T6	7,400,000			5,404,000
	07-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,214,000
	07-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,154,000
	07-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,074,000
	07-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,014,000
	10-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,824,000
	10-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	2,764,000
	10-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,684,000
	10-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	2,624,000
	13-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,434,000
	13-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	1,374,000
	13-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,294,000
	13-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	1,234,000
	17-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	44,000
	17-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(16,000)
	17-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(96,000)
	17-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(156,000)
	21-06-16	Chị Michele_du CMTX T6	1,000,000			844,000
	21-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(346,000)
	21-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(406,000)
	21-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(486,000)
	21-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(546,000)
	24-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(1,736,000)
	24-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(1,796,000)
	24-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(1,876,000)
	24-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(1,936,000)
	28-06-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(3,126,000)
	28-06-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(3,186,000)
	28-06-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(3,266,000)
	28-06-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	(3,326,000)
	Tồn cuối tháng 06/2016		10,700,000	0	11,120,000	-3,326,000
			10,700,000


July
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 07/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 06/2016					-3,326,000
	01-07-16	Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T7	8,100,000			4,774,000
	01-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	3,584,000
	01-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	3,524,000
	01-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	3,444,000
	01-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	3,384,000
	04-07-16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T7	2,300,000			5,684,000
	05-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,494,000
	05-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,434,000
	05-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,354,000
	05-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,294,000
	07-07-16	Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7 ---> T12/2016	1,800,000			6,094,000
	08-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,904,000
	08-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,844,000
	08-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,764,000
	08-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,704,000
	12-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	3,514,000
	12-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	3,454,000
	12-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	3,374,000
	12-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	3,314,000
	14-07-16	Cô Phuong Anh CMTX T7,8,9/2016	1,800,000			5,114,000
	14-07-16	Cô Bich Van CMTX T7,8,9/2016	600,000			5,714,000
	14-07-16	Chị Anh Thu CMTX T7,8,9/2016	600,000			6,314,000
	15-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	5,124,000
	15-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	5,064,000
	15-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,984,000
	15-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,924,000
	19-07-16	Chị Michele_du CMTX T7	1,000,000			5,924,000
	19-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,734,000
	19-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,674,000
	19-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,594,000
	19-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	4,534,000
	22-07-16	Chị Kim Anh ủng hộ KTX		300,000		4,834,000
	22-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	3,644,000
	22-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	3,584,000
	22-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	3,504,000
	22-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	3,444,000
	26-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,254,000
	26-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	2,194,000
	26-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,114,000
	26-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	2,054,000
	29-07-16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	864,000
	29-07-16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	804,000
	29-07-16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	724,000
	29-07-16	Tiền củi, điện, nước (4 nồi)			60,000	664,000
	31-07-16	Chị Hoa Tran ủng hộ KTX		500,000		1,164,000
	Tồn cuối tháng 07/2016		16,200,000	800,000	12,510,000	1,164,000
			17,000,000


Aug
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 08/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 07/2016					1,164,000
	8/1/16	Đồng nghiệp TungShing CMTX T8	4,500,000			5,664,000
	8/2/16	Ms Thu Ha CMTX T6/2016 ---> T5/2017	2,400,000			8,064,000
	8/2/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	6,874,000
	8/2/16	Mua 4 kg rau má			60,000	6,814,000
	8/2/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,734,000
	8/2/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	6,674,000
	8/5/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	5,484,000
	8/5/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	5,424,000
	8/5/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	5,344,000
	8/5/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	5,284,000
	8/6/16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8	2,300,000			7,584,000
	8/9/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	6,394,000
	8/9/16	Mua 4 kg rau má			60,000	6,334,000
	8/9/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,254,000
	8/9/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	6,194,000
	8/12/16	VC Ha Tran + Micheal ủng hộ KTX		2,300,000		8,494,000
	8/12/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	7,304,000
	8/12/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	7,244,000
	8/12/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	7,164,000
	8/12/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	7,104,000
	8/13/16	Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX		1,000,000		8,104,000
	8/16/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	6,914,000
	8/16/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	6,854,000
	8/16/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,774,000
	8/16/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	6,714,000
	8/17/16	Chị Hien CMTX T7,8,9/2016	600,000			7,314,000
	8/19/16	Chị Michele_du CMTX T8	1,000,000			8,314,000
	8/19/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	7,124,000
	8/19/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	7,064,000
	8/19/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,984,000
	8/19/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	6,924,000
	8/23/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	5,734,000
	8/23/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	5,674,000
	8/23/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	5,594,000
	8/23/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	5,534,000
	8/26/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,344,000
	8/26/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,284,000
	8/26/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,204,000
	8/26/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	4,144,000
	8/30/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,954,000
	8/30/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	2,894,000
	8/30/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,814,000
	8/30/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
						2,754,000
	Tồn cuối tháng 08/2016		10,800,000	3,300,000	12,510,000	2,754,000
			14,100,000


Sep
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 09/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 08/2016					2,754,000
	9/2/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,564,000
	9/2/16	Mua 4 kg rau má			60,000	1,504,000
	9/2/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,424,000
	9/2/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	1,364,000
	9/5/16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T9	2,300,000			3,664,000
	9/6/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,474,000
	9/6/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	2,414,000
	9/6/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,334,000
	9/6/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	2,274,000
	9/7/16	Đồng nghiệp TungShing CMTX T9	4,700,000			6,974,000
	9/9/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	5,784,000
	9/9/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	5,724,000
	9/9/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	5,644,000
	9/9/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	5,584,000
	9/13/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	4,394,000
	9/13/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,334,000
	9/13/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,254,000
	9/13/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	4,194,000
	9/16/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	3,004,000
	9/16/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	2,944,000
	9/16/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,864,000
	9/16/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	2,804,000
	9/19/16	Chị Michele_du CMTX T9	1,000,000			3,804,000
	9/20/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	2,614,000
	9/20/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	2,554,000
	9/20/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	2,474,000
	9/20/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	2,414,000
	9/23/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	1,224,000
	9/23/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	1,164,000
	9/23/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	1,084,000
	9/23/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	1,024,000
	9/27/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	(166,000)
	9/27/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	(226,000)
	9/27/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	(306,000)
	9/27/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	(366,000)
	9/30/16	Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10	7,000,000			6,634,000
	9/30/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	5,444,000
	9/30/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	5,384,000
	9/30/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	5,304,000
	9/30/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
						5,244,000
	Tồn cuối tháng 09/2016		15,000,000	0	12,510,000	5,244,000
			15,000,000


Oct
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 10/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 09/2016					5,244,000
	10/3/16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T10	2,300,000			7,544,000
	10/4/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	6,354,000
	10/4/16	Mua 4 kg rau má			60,000	6,294,000
	10/4/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,214,000
	10/4/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	6,154,000
	10/7/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	4,964,000
	10/7/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	4,904,000
	10/7/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	4,824,000
	10/7/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	4,764,000
	10/10/16	Cô Phuong Anh CMTX T10,11,12/2016	1,800,000			6,564,000
	10/10/16	Cô Bich Van CMTX T10,11,12/2016	600,000			7,164,000
	10/10/16	Chị Kim Thu CMTX T10,11,12/2016	600,000			7,764,000
	10/11/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	6,574,000
	10/11/16	Mua 4 kg rau má			60,000	6,514,000
	10/11/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	6,434,000
	10/11/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	6,374,000
	10/11/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	5,184,000
	10/11/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	5,124,000
	10/11/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	5,044,000
	10/11/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	4,984,000
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	10/12/16	Quỹ cơm Saigon hổ trợ Quỹ Cháo Cư pui		50,000,000		54,984,000
	10/18/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	53,794,000
	10/18/16	Mua 4 kg rau má			60,000	53,734,000
	10/18/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	53,654,000
	10/18/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	53,594,000
	10/18/16	Chị Võ Minh Hạnh (Q100 ủng hộ KTX)		1,000,000		54,594,000
	10/19/16	Chị Michele_du CMTX T10	1,000,000			55,594,000
	10/21/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	54,404,000
	10/21/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	54,344,000
	10/21/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	54,264,000
	10/21/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	54,204,000
	10/25/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	53,014,000
	10/25/16	Mua 4 kg rau má			60,000	52,954,000
	10/25/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	52,874,000
	10/25/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	52,814,000
	10/28/16	Mua 14kg thịt nạc heo			1,190,000	51,624,000
	10/28/16	Mua 4 kg rau ngót			60,000	51,564,000
	10/28/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	51,484,000
	10/28/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	51,424,000
	10/29/16	Ông Bà Nguyễn Công Chánh (Q10 ) ủng hộ KTX		2,000,000		53,424,000
	Tồn cuối tháng 10/2016		6,300,000	53,000,000	11,120,000	53,424,000
			59,300,000


Nov
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 11/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 10/2016					53,424,000
	11/1/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	53,126,500
	11/1/16	Mua 1 kg rau má			15,000	53,111,500
	11/1/16	Mua 2 kg bí đỏ			20,000	53,091,500
	11/1/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	53,076,500
	11/2/16	Đồng nghiệp USG FRIENDS CMTX T11	4,800,000			57,876,500
	11/4/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	56,686,500
	11/4/16	Mua 4 kg rau má			60,000	56,626,500
	11/4/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	56,546,500
	11/4/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	56,486,500
	11/4/16	Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX		1,000,000		57,486,500
	11/5/16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T11	2,300,000			59,786,500
	11/5/16	Anh Hoàng (Q7) ủng hộ KTX		1,000,000		60,786,500
	11/8/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	60,489,000
	11/8/16	Mua 1 kg rau má			15,000	60,474,000
	11/8/16	Mua 2 kg bí đỏ			20,000	60,454,000
	11/8/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	60,439,000
	11/10/16	Chị Thu Hà DATRACO ủng hộ KTX : 10,000,000đ.		10,000,000		70,439,000
	11/11/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	69,249,000
	11/11/16	Mua 4 kg rau má			60,000	69,189,000
	11/11/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	69,109,000
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	11/11/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	69,049,000
	11/15/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	68,751,500
	11/15/16	Mua 1 kg rau má			15,000	68,736,500
	11/15/16	Mua 2 kg bí đỏ			20,000	68,716,500
	11/15/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	68,701,500
	11/15/16	Mr NiTin Gajria, Google VN, Country Manager ủng hộ KTX		1,600,000		70,301,500
	11/18/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	69,111,500
	11/18/16	Mua 4 kg rau má			60,000	69,051,500
	11/18/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	68,971,500
	11/18/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	68,911,500
	11/21/16	Chị Michele_du CMTX T11	1,000,000			69,911,500
	11/22/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	69,614,000
	11/22/16	Mua 1 kg rau má			15,000	69,599,000
	11/22/16	Mua 2 kg bí đỏ			20,000	69,579,000
	11/22/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	69,564,000
	11/25/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	68,374,000
	11/25/16	Mua 4 kg rau má			60,000	68,314,000
	11/25/16	Mua 8 kg bí đỏ			80,000	68,234,000
	11/25/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	68,174,000
	11/26/16	Chị Hien CMTX T10,11,12/2016	600,000			68,774,000
	11/29/16	Anh Trần Ngọc Thanh (Q6) ủng hộ KTX		3,000,000		71,774,000
	11/30/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	71,476,500
	11/30/16	Mua 1 kg rau má			15,000	71,461,500
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	11/30/16	Mua 1 kg bí đỏ			10,000	71,451,500
	11/30/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	71,436,500
	Tồn cuối tháng 11/2016		8,700,000	16,600,000	7,287,500	71,436,500
			25,300,000


Dec
	BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 12/2016
						ĐVT: đồng
	Ngày	Chi tiết	Thu		Chi	Tồn
			CMTX	CMKTX
	Tồn cuối tháng 11/2016					71,436,500
	12/1/16	Chị Hoa Xương Rồng CMTX T12	200,000			71,636,500
	12/2/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	70,446,500
	12/2/16	Mua 4 kg rau má			80,000	70,366,500
	12/2/16	Mua 8 kg bí đỏ			96,000	70,270,500
	12/2/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	70,210,500
	12/2/16	Đồng nghiệp USG CMTX T12	8,700,000			78,910,500
	12/2/16	Anh Đặng Vinh Quang ủng hộ KTX		200,000		79,110,500
	12/6/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	78,813,000
	12/6/16	Mua 1 kg rau má			20,000	78,793,000
	12/6/16	Mua 2 kg bí đỏ			24,000	78,769,000
	12/6/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	78,754,000
	12/8/16	Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T12	2,300,000			81,054,000
	12/9/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	79,864,000
	12/9/16	Mua 4 kg rau má			80,000	79,784,000
	12/9/16	Mua 8 kg bí đỏ			120,000	79,664,000
	12/9/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	79,604,000
	12/13/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	79,306,500
	12/13/16	Mua 1 kg rau má			20,000	79,286,500
	12/13/16	Mua 2 kg bí đỏ			24,000	79,262,500
	12/13/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	79,247,500
	12/16/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	78,057,500
	12/16/16	Mua 4 kg rau má			80,000	77,977,500
	12/16/16	Mua 8 kg bí đỏ			120,000	77,857,500
	12/16/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	77,797,500
	12/19/16	Chị Michele_du CMTX T12	1,000,000			78,797,500
	12/20/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	78,500,000
	12/20/16	Mua 1 kg rau má			20,000	78,480,000
	12/20/16	Mua 2 kg bí đỏ			24,000	78,456,000
	12/20/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	78,441,000
	12/23/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	77,251,000
	12/23/16	Mua 4 kg rau má			80,000	77,171,000
	12/23/16	Mua 8 kg bí đỏ			120,000	77,051,000
	12/23/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	76,991,000
	12/27/16	Mua 3.5 kg thịt nạc heo			297,500	76,693,500
	12/27/16	Mua 1 kg rau má			20,000	76,673,500
	12/27/16	Mua 2 kg bí đỏ			24,000	76,649,500
	12/27/16	Tiền củi, điện, nước 1 nồi			15,000	76,634,500
	12/30/16	Mua 14 kg thịt nạc heo			1,190,000	75,444,500
	12/30/16	Mua 4 kg rau má			80,000	75,364,500
	12/30/16	Mua 8 kg bí đỏ			120,000	75,244,500
	12/30/16	Tiền củi, điện, nước 4 nồi			60,000	75,184,500
	Tồn cuối tháng 12/2016		12,200,000	200,000	8,652,000	75,184,500
			12,400,000


